
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRICE LIST 2024 



Price List ATS VITZRO  

ATS Loại Mã Hàng Dòng Định Mức Số Cực Kiểu Cực Đấu Nối Bảng Giá VNĐ 
(Chưa VAT) 

 
Loại HS 

2 Vị Trí <ON-ON> 

21HS (25010HS) 100A 2P 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trước (Front) 

2,800,000 

22HS (25020HS) 200A 2P 5,600,000 
 
 

Loại W 
2 Vị Trí <ON-ON> 

VAT-61W 
(B48010W) 

100A 3P 8,200,000 

100A 4P 9,800,000 

VAT-62W 
(B48020W) 

200A 3P 9,200,000 

200A 4P 10,800,000 
 
 
 
 

 
 
 

Loại WN 
3 Vị Trí <ON-OFF-ON> 

VAT-61WN 
(B60010WN) 

100A 3P 13,600,000 
100A 4P 14,920,000 

VAT-62WN 
(B60020WN) 

200A 3P 13,820,000 
200A 4P 15,180,000 

VAT-64WN 
(B60040WN) 

400A 3P 16,680,000 
400A 4P 20,380,000 

VAT-66WN 
(B60060WN) 

600A 3P 22,800,000 
600A 4P 26,680,000 

VAT-610WN 
(B60080WN) 

800A 3P  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sau (Back) 

28,280,000 
800A 4P 33,980,000 

VAT-610WN 
(B60100WN) 

1000A 3P 29,860,000 
1000A 4P 41,280,000 

VAT-612WN 
(B60120WN) 

1200A 3P 52,200,000 
1200A 4P 65,852,000 

VAT-616WN 
(B60160WN) 

1600A 3P 59,695,000 
1600A 4P 72,820,000 

VAT-620WN 
(B60200WN) 

2000A 3P 78,320,000 
2000A 4P 98,220,000 

VAT-625WN 
(B60250WN) 

2500A 3P 106,125,000 
2500A 4P 132,280,000 

VAT-630WN 
(B60300WN) 

3000A 3P 114,095,000 
3000A 4P 143,900,000 

DÒNG C-TYPE, 1250- 3200A  

ATS Loại Mã Hàng Dòng định mức Số cực Kiểu Cực Đấu Nối Bảng Giá VNĐ 
(Chưa VAT) 

LOẠI C- TYPE 
Dạng đứng ACB 

3 vị trí (ON-OFF-ON) 
 

 
 
 

 
C60-125WN 

1250A 3P  
 
 
 
 
 
 
 

Sau (Back) 

50,300,000 

1250A 4P 62,800,000 
 

C60-160WN 
1600A 3P 52,000,000 

1600A 4P 65,200,000 
 

C60-200WN 
2000A 3P 75,800,000 

2000A 4P 93,800,000 
 

C60-250WN 
2500A 3P 101,800,000 

2500A 4P 128,200,000 
 

C60-320WN 
3200A 3P 126,800,000 

3200A 4P 169,000,000 

Bộ ĐIỀU KHIỂN ATS (ATS CONTROLLER)  
 

 

- 2 chế độ Auto/Manual 
- Điều khiển và hiển thị trực quan 
- Có chức năng Timer đình thời gian đóng, cắt 
- Có cổng truyền Modbus-RTU (RS232) 
- Có chức năng bảo vệ điện áp, tần số 

 
 

4,980,000 



Price List SmartGen  

Bộ điều khiển ATS Mã hàng Mô tả Bảng Giá VNĐ 
(Chưa VAT) 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

HAT530N 

 
Bộ điều khiển ATS 3 vị trí ON - OFF - ON gắn trên mặt tủ điện 
Điều khiển ATS bằng 2 chế độ Auto - Manual 
Chức năng tự động chọn nguồn điều khiển cho ATS 
Ngõ ra điều khiển 16A, cài đặt ngõ ra dạng xung hoặc dạng 
tiếp điểm giữ 
Tích hợp chức năng bảo vệ: 
- Quá áp - thấp áp 
- Mất pha - ngược pha 
- Tần số 
Kết nối được với PC thay đối các giá trị cài đặt thời gian 
chuyển mạch, điện áp bảo vệ, ngõ ra điều khiển 
Kích thước mặt ngoài: 139mm x 120mm x 48mm 
Kích thước khoét tủ: 130mm x 111mm 

 
 
 
 
 
 

2,534,000 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

HAT553KM 

Màn hình LCD dễ dàng lập trình Bộ điều khiển ATS 3 vị trí 
ON - OFF - ON gắn trên mặt tủ điện 
Điều khiển ATS bằng 2 chế độ Auto - Manual 
Chức năng tự động chọn nguồn điều khiển cho ATS 
Ngõ ra điều khiển 16A, cài đặt ngõ ra dạng xung hoặc dạng 
tiếp điểm giữ 
Tích hợp chức năng bảo vệ: 
- Quá áp - thấp áp 
- Mất pha - ngược pha 
- Tần số 
Kết nối được với PC thay đối các giá trị cài đặt thời gian 
chuyển mạch, điện áp bảo vệ, ngõ ra điều khiển 
Kích thước mặt ngoài: 139mm x 120mm x 48mm 
Kích thước khoét tủ: 130mm x 111mm 

 
 
 
 
 
 

2,667,000 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

HAT552KM 

Màn hình LCD dễ dàng lập trình Bộ điều khiển ATS 2 vị trí 
ON - ON gắn trên mặt tủ điện 
Điều khiển ATS bằng 2 chế độ Auto - Manual 
Chức năng tự động chọn nguồn điều khiển cho ATS 
Ngõ ra điều khiển 16A, cài đặt ngõ ra dạng xung hoặc dạng 
tiếp điểm giữ 
Tích hợp chức năng bảo vệ: 
- Quá áp - thấp áp 
- Mất pha - ngược pha 
- Tần số 
Kết nối được với PC thay đối các giá trị cài đặt thời gian 
chuyển mạch, điện áp bảo vệ, ngõ ra điều khiển 
Kích thước mặt ngoài: 139mm x 120mm x 48mm 
Kích thước khoét tủ: 130mm x 111mm 

 
 
 
 
 
 

2,600,000 

 


